
PHỤ LỤC 

 Quy định địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /4/2025 của UBND thành phố) 

 

1. Địa bàn tuyển sinh 

1.1. Trẻ em đủ điều kiện tuyển sinh theo quy định1 (sau đây gọi tắt là trẻ em) 

có đăng ký thường trú tại phường (xã) nào được tuyển sinh vào Lớp 1 tại trường 

công lập có cấp tiểu học trên cùng địa bàn phường (xã) đó (thời gian đăng ký 

thường trú trước ngày 01/01/2025); trường hợp trẻ em đăng ký thường trú ở một 

phường xã trên địa bàn thành phố, sau ngày 31/12/2024 chuyển đăng ký thường trú 

đến phường, xã khác hoặc đăng ký tạm trú trên địa bàn phường, xã khác thuộc địa 

bàn thành phố thì tuyển sinh tại địa bàn nơi đăng ký thường trú trước ngày 

01/01/20252. 

1.2. Trẻ em có đăng ký thường trú tại phường (xã) ngoài địa bàn thành phố 

Cẩm Phả được tuyển sinh vào Lớp 1 tại trường công lập có cấp tiểu học trên địa 

bàn phường (xã) nơi trẻ đăng ký tạm trú nếu nhà trường còn đủ chỉ tiêu tuyển sinh 

hoặc được bố trí tuyển sinh tại các trường công lập có cấp tiểu học khác trên địa 

bàn thành phố còn chỉ tiêu tuyển sinh. 

1.3. Địa bàn tuyển sinh đối với trường MN-TH Hội nhập quốc tế iSchool 

Cẩm Phả: Được tuyển sinh tất cả trẻ em có nguyện vọng dự tuyển, có đủ điều kiện 

tuyển sinh theo quy định nếu nhà trường đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đội 

ngũ để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục theo quy định (dự kiến 02 lớp, 50 

học sinh). 

1.4. Quy định cụ thể về địa bàn tuyển sinh đối với một số trường3 như sau: 

(1). Trường TH Nguyễn Trãi: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm 

trú tại Phường Mông Dương thuộc các khu: Khu 5 (các Tổ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); Khu 

6; Khu 7; Khu 8; Khu 9; Khu 10. 

(2). Trường TH Mông Dương: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký 

tạm trú tại Phường Mông Dương thuộc các khu: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5 

(Tổ 2, 3); Khu 11, Khu 12, Khu 13. 

(3). Trường TH Trần Quốc Toản: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký 

tạm trú tại Phường Cửa Ông thuộc các khu: Khu 1, Khu 2, Khu 4A1 (gồm các Tổ 25, 

26, 27, 28, 29, Khu 4A1), Khu 4A2 và Khu 4B2 (gồm các Tổ 44, 45, Khu 4B2). 

(4). Trường TH Kim Đồng: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm 

trú tại Phường Cửa Ông thuộc các khu: Khu 3, khu 4B1, khu 4B2 (gồm các Tổ 46,  

                                           
1 Luật Giáo dục năm 2019; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 
2 Chỉ căn cứ nơi đăng ký tạm trú để xác định địa bàn tuyển sinh đối với trẻ em có đăng ký thường trú tại địa 

bàn ngoài thành phố Cẩm Phả. 
3 Trên địa bàn phường có 02 trường tiểu học hoặc trường nằm trên khu vực giáp ranh giữa 2 phường, đồng 

thời đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho việc tổ chức học 2 buồi/ngày. 
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47, 48, 49, 50, 51, Khu 4B2), khu 4A1 (gồm các Tổ 23, 24, Khu 4A1), Khu 5A, 

Khu 5B, Khu 6, Khu 7, Khu 8. 

(5). Trường TH Trần Hưng Đạo: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký 

tạm trú tại: Khu 10A, khu 10B, Khu 9A, Khu 9B, phường Cửa Ông; Khu 4A, Khu 

4B, phường Cẩm Thịnh. 

(6). Trưởng TH Cẩm Sơn 1: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm 

trú tại Phường Cẩm Sơn thuộc các khu: Tây Sơn 1, Tây Sơn 2, Nam Sơn 1, Nam Sơn 

2, Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2, Trung Sơn 1, Trung Sơn 2, Bình Sơn. 

(7). Trường TH Cẩm Sơn 2: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm 

trú tại Phường Cẩm Sơn thuộc các khu: Cao Sơn 1, Cao Sơn 2, Cao Sơn 3, An Sơn, 

Đông Sơn, Thuỷ Sơn. 

(8). Trường TH Cẩm Bình: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm 

trú tại Phường Cẩm Bình và Khu 7, Khu 8, phường Cẩm Thành (nếu trẻ em có 

nguyện vọng). 

(9). Trường TH Phan Bội Châu: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký 

tạm trú tại Phường Cẩm Thành và Khu 1A, Khu 1B, phường Cẩm Trung (nếu trẻ em 

có nguyện vọng). 

(10). Trường TH Quang Hanh: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký 

tạm trú tại Phường Quang Hanh thuộc các khu: Khu 1A, Khu 1B, Khu 2, Khu 3A, 

Khu 3B, Khu 4A, Khu 4B, Khu 5, Khu 6. 

(11). Trường TH Suối Khoáng: Trẻ em có đăng ký thường trú hoặc đăng ký 

tạm trú tại: Khu 7A, Khu 7B, Khu 8A, Khu 8B, Khu 9A, Khu 9B, Khu 10A, Khu 

10B, phường Quang Hanh; thôn Khe Sím, thôn Đá Bạc, xã Dương Huy (nếu trẻ em 

có nguyện vọng). 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh  

TT Tên trường Số lớp 1 Số HS Ghi chú 

1  TH&THCS Hải Hòa 3 83 
02 lớp tại điểm trường Thôn Khe 

xã Hải Hòa; 01 lớp tại điểm 

trường Thôn 2, xã Hải Hòa 

2  TH Nguyễn Trãi 5 143 01 lớp tại điểm trường Đồng Mỏ 

3  TH Mông Dương 3 105  

4  TH Trần Quốc Toản 2 63  

5  TH Kim Đồng 3 100  

6  TH Trần Hưng Đạo 2 47  

7  TH Thái Bình 4 129  

8  TH Võ Thị Sáu 6 219  

9  TH Cẩm Sơn 2 4 140  

10  TH Cẩm Sơn 1 5 161  

11  TH Cẩm Đông 5 186  



TT Tên trường Số lớp 1 Số HS Ghi chú 

12  TH Hồ Tùng Mậu 2 70  

13  TH Cẩm Bình 6 205  

14  TH Phan Bội Châu 3 110  

15  TH Cẩm Trung 8 294  

16  TH Cẩm Thuỷ 8 280  

17  TH Cẩm Thạch 6 208  

18  TH Quang Hanh 6 201  

19  TH Suối Khoáng 4 130  

20  TH&THCS Dương Huy 2 60  

21  
MN-TH hội nhập quốc tế 

iSchool Cẩm Phả 
2 50  

 Tổng số 89 2984  

 

 Ghi chú: Trường hợp số lượng trẻ trên địa bàn ở thời điểm tuyển sinh nhiều 

hơn chỉ tiêu tuyển sinh được phê duyệt, giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết 

định việc cho phép tuyển sinh trẻ vào trường công lập theo nguyện vọng hoặc vào 

trường tiểu học khác trên địa bàn, đảm bảo không làm tăng chỉ tiêu số lớp được 

phê duyệt của các đơn vị. 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-26T14:28:58+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ<ubndcp@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




